
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày 23  tháng 03  năm 2026

Ký hiệu:1C26TMT

Số: 1566

Đơn vị bán hàng: 
Mã số thuế: 

Điện thoại: 0988486469

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNSHINE MART
0109334554

Địa chỉ:  Tầng 1 Tòa Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Tài khoản:  24036886 -  Ngân hàng Kiên Long - Chi nhánh Hà Nội

Người mua hàng   Người bán hàng

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH KINH DOANH
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNSHINE
MART
Ký ngày: 23- 03- 2026

Mã của cơ quan thuế:004DCEADB28DC448E0A0EAB9134531ACA7

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số
lượng Đơn giá Thành tiền Chiết khấu Thành tiền

trước thuế
Thuế
suất

Tiền thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6-7 9 10=8*9

1 TAI HEO MUỐI 200g Túi 2  52.815  105.630    105.630  8% 8.450 
2 NT_Giò sụn gà 250g Gói 2  57.998  115.996    115.996  8% 9.280 
3 NT_Chả cốm 300g Gói 2  70.538  141.076    141.076  8% 11.286 

4 NT_GIÒ TAI LƯỠI XÀO
250 Túi 1  47.672  47.672    47.672  8% 3.814 

Tổng hợp Thuế
suất Tổng tiền chưa thuế Tổng tiền thuế Tổng tiền thanh toán

Hàng hóa chịu thuế suất: 10%

Hàng hóa chịu thuế suất:   8% 410.374  32.830  443.204 
Hàng hóa chịu thuế suất: 5%

Hàng hóa chịu thuế suất: 0%
Hàng hóa không chịu thuế GTGT: \
Hàng hóa không kê khai nộp thuế: KKKNT

Tổng tiền thanh toán:   410.374  32.830  443.204 

Trang tra cứu:http://0109334554hd.easyinvoice.com.vn   Mã tra cứu: IWHIQV7PD
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, https://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng:  
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số tài khoản:  
Hình thức thanh toán: Đối trừ công nợ Mã số thuế: 0309391503
Đơn vị tiền tệ: VND
Ghi chú: Hàng xuất trả nhà cung cấp tại Siêu thị Sunshine City

Số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba nghìn hai trăm linh bốn đồng.


